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	Ngày
	Môn
	Bài dạy

	Thứ hai
04/5/2020
	Toán
Tập đọc
Đạo đức
Tiếng Anh
	Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Kho báu
Giúp đỡ người khuyết tật (t1)
Unit 10 – Lesson 3

	Thứ ba
05/5/2020
	Toán
Kể chuyện
Âm nhạc
Mĩ thuật
	So sánh các số tròn trăm
Kho báu
Học hát bài: Chú ếch con
Vẽ trang trí. Vẽ thêm vào hình có sẵn và vẽ màu

	Thứ tư
06/5/2020
	Toán
Tập chép
Tiếng Anh
	Các số tròn chục từ 110 đến 200
Kho báu
Unit 10 – Lesson 4

	Thứ năm
07/5/2020
	Tập đọc
Luyện từ- câu

TN-XH
	Cây dừa
Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm phẩy
Một số loài vật sống trên cạn

	Thứ sáu
08/5/2020
	Toán
Tập làm văn
[bookmark: _GoBack]Thể dục
	Các số từ 101 đến 110
Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
Ôn tám động tác của bài thể dục phát triển chung








